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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Điều kiện thời tiết tại các đồn điền cao su Tây Nguyên không giống nhau. Trong khi một số đồn điền phía Bắc Tây 
Nguyên đã thu được mủ nước thì tại các đồn điền phía Nam, cây cao su đang bị rụng lá do khô hạn.

§ Diện tích gieo trồng bông tại bang Gujarat, Ấn Độ đã đạt 78,496 ha tính đến ngày 08/06. Bang Gujarat, bang canh 
tác bông lớn nhất của Ấn Độ, dự kiến sẽ giảm 10% diện tích trồng bông niên vụ 2020/21 so với niên vụ 2019/20. 

§ Chính phủ Ấn Độ lạc quan nhận định hoạt động sản xuất đường của nước này sẽ trở lại bình thường trong vòng 4 
tháng tới. Báo cáo của Bộ Thực phẩm, Phân phối công và Các vấn đề tiêu dùng Ấn Độ cho biết, nhu cầu tiêu thụ đường 
nội địa giảm khoảng 1 triệu tấn khiến các doanh thu thực hiện của các nhà máy mía đường giảm sút và tăng nợ đọng 
tiền thu mua mía của nông dân. Dự báo việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa và tái mở cửa nền kinh tế sẽ giúp cho các nhà máy 
mía Ấn Độ bán được thêm 8.4 triệu tấn đường trong vòng 4 tháng tới. Cục Thông tin báo chí Ấn Độ công bố một số số 
liệu đáng chú ý về hoạt động sản xuất đường niên vụ 2019/20 như sau:

- Tồn kho đầu vụ (ngày 01/10/2019) – 14.5 triệu tấn

- Sản lượng ước tính niên vụ 2019/20 – 27 triệu tấn

- Tiêu thụ nội địa ước tính – 25 triệu tấn

- Xuất khẩu ước tính niên vụ 2019/20 – 5.5 triệu tấn

- Tồn kho cuối vụ dự báo (ngày 30/09/2020) – 11.5 triệu tấn

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US đã 
giảm xuống mức 4.235 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 10/06.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US 
giảm xuống mức 1.697 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 10/06.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US tăng 
mạnh lên mức 19,750 
kiện tính đến ngày 
09/06.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời quang mây, nắng 
mạnh. Độ ẩm trung bình ở mức 55%. Nhiệt độ 13 - 27 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới. Nhiệt độ 
dao động từ 22-31 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 72%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời quang mây, 
nắng mạnh, không mưa. Nhiệt độ dao động từ 10 đến 35 độ C. Độ ẩm trung bình trong 
không khí ở mức 25%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, 
nắng yếu. Độ ẩm trung bình 52%. Nhiệt độ 17 – 33 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra mưa giông liên tiếp 
trong 5 ngày tới. Độ ẩm trung bình 64%. Nhiệt độ từ 24-37 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo có mưa giông cục 
bộ. Độ ẩm trung bình ở mức 80%, nhiệt độ dao động từ 21-32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 7 giảm 1.07% xuống mức 
96.75 cents/pound. 

 Kháng cự: 99.83; 100.87     Hỗ trợ: 96.60; 95.65

§ Giá cacao giao tháng 07 trên sàn ICE US giảm 
0.56%, xuống mức 2,470 USD/tấn. 

 Kháng cự: 2,522; 2,507  Hỗ trợ: 2,458; 2,421

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 07 trên sàn ICE US tăng 
1.92% lên mức 12.23 cents/pound.

 Kháng cự: 12.44; 12.68  Hỗ trợ: 12.02; 11.87

§ Giá bông kỳ hạn tháng 07 trên sàn ICE US giảm nhẹ 
0.02% xuống mức 60.51 US cents/pound. 

 Kháng cự: 60.85; 61.22  Hỗ trợ: 60.15; 59.88

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn TOCOM 
tăng 0.27% lên mức 148.6 JPY/kg. 

 Kháng cự: 149.6; 152.1  Hỗ trợ: 146.9; 144.4

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 07 trên sàn Singapore 
giảm 0.43% xuống mức 116.40 US cents/kg.  

 Kháng cự: 117.70; 119.60  Hỗ trợ: 116.40; 114.50


